fSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
                                        MÔN:
SINH HỌC LỚP 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	Ứng dụng di truyền học
	- Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
	Nhận biết: 
	- Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa.

- Biết được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Giải thích cơ sở di truyền của hiện tượng thoái hóa.

	
	- Ưu thế lai.
	Nhận biết: 
	- Biểu hiện của hiện tượng ưu thế lai.

- Phương pháp tạo ưu thế lai và duy trì ưu thế lai.

	
	
	Thông hiểu:
	- Giải thích cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai.

- Giải thích vì sao không dùng con lai kinh tế để làm giống.

	Sinh vật và môi trường.















	- Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	Nhận biết:
	- Khái niệm môi trường sống của sinh vật.

- Các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được giới hạn sinh thái là gì?

	
	
	Vận dụng: 
	- Mô tả được giới hạn sinh thái về nhiệt độ của một loài.

	
	- Ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ lên đời sống sinh vật.
	Nhận biết:
	- Nhận biết được 2 nhóm thực vật và động vật thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau.

- Nhận biết 2 nhóm  sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt.

- Ánh sáng và nhiệt độ đã ảnh hưởng đến hình thái và hoạt động sinh lí của sinh vật.

	
	
	Thông hiểu:
	- Giải thích ưu điểm của nhóm sinh vật hằng nhiệt.

	
	- Mối quan hệ khác loài
	Nhận biết: 
	- Nắm được đặc điểm các mối quan hệ cùng loài và khác loài.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Phân biệt được sự khác nhau của các mối quan hệ khác loài.

- Cho ví dụ về các mối qua hệ khác loài

	
	
	Vận dụng: 
	- Vận dụng hiểu biết về mối quan hệ khác loài để làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.

	Hệ sinh thái.
	- Quần thể 
	Nhận biết: 
	- Khái niệm quần thể sinh vật. Ví dụ.

- Các đặc trưng cơ bản của quần thể. Yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

- Sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể sinh vật khác.

- Thành phần nhóm tuổi của quần thể người.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Phân biệt được các dạng tháp tuổi ở quần thể.

- Giải thích được đặc trưng nào là quan trọng nhất trong các đặc trưng của quần thể sinh vật..

	
	
	Vận dụng: 
	- Vẽ tháp tuổi và nhận biết từng dạng tháp tuổi ở một số quần thể.

	
	
	Vận dụng cao:
	- Phân tích sự điều chỉnh mật độ quần thể quanh mức cân bằng.

	
	- Quần xã sinh vật.
	Nhận biết: 
	- Khái niệm quần xã. Ví dụ.

- Những dấu hiệu điển hình của quần xã.

	
	
	Thông hiểu:
	- Phân biệt quần thể và quần xã.

	
	- Hệ sinh thái.
	Nhận biết: 
	- Khái niệm hệ sinh thái.

- Biết được các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.

	
	
	Thông hiểu:
	- Phân biệt được chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

	
	
	Vận dụng:
	- Viết được chuỗi thức ăn.

- Liệt kê được thành phần của lưới thức ăn cụ thể.

	
	
	Vận dụng cao:
	- Xác định được bậc tiêu thụ và bậc dinh dưỡng của các loài trong lưới thức ăn.

	Con người, dân số và môi trường.
	- Ô nhiễm môi trường.
	Nhận biết:
	- Khái niệm ô nhiễm môi trường.

- Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.

	
	
	Thông hiểu:
	- Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi tường nước, không khí…..


(50% Trắc nghiệm: 50% tự luận. Các mức độ: 50% Biết – 30% Hiểu – 20% V
              PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2020 – 2021

    TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH                                                          MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

                                                                                                Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Ứng dụng di truyền học.
	- Biết được biểu hiện của hiện tượng thoái hóa.
- Biết được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa.
- Biết biểu hiện ưu thế lai.
	- Giải thích vì sao không dùng con lai kinh tế để làm giống.
	
	
	

	Số câu 
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,0

	Tỉ lệ %
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	20

	2. Sinh vât và môi trường.
	- Biết được khái niệm giới hạn sinh thái.
- Biết được ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật. 
- Biết xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể

- Biết được môi trường sống của sinh vật.

- Biết được sinh vật biến nhiệt.
- Biết được đặc điểm hình thái của cây ưa sáng.
	
	- Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật.
	
	

	Số câu 
	6
	
	
	
	
	1
	
	
	7

	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	20
	
	
	
	
	10
	
	
	30

	3.  Hệ sinh thái.

	- Biết được sự khác nhau giữa quần thể người và các quần thể sinh vật khác. 
- Nhận biết được quần thể sinh vật.

- Biết được những dấu hiệu điển hình của quần xã sinh vật.

- Biết được thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.
	
	
	- Phân tích sự điều chỉnh mật độ quần thể quanh mức cân bằng.
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	5

	Số điểm
	1,33
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,33

	Tỉ lệ %
	13,3
	
	
	
	
	
	
	10
	23,3

	4. Con người, dân số và môi trường
	- Biết được khái niệm ô nhiễm môi trường.
- Biết được nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường.
	- Hiểu được các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	
	
	2,0
	
	
	
	
	2,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	
	20
	
	
	
	
	26,7

	Tổng số câu
	15
	2
	1
	1
	19

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100


BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Biết được biểu hiện của hiện tượng thoái hóa.
Câu 2. Biết được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa.
Câu 3. Biết được khái niệm giới hạn sinh thái.
Câu 4. Biết biểu hiện ưu thế lai.
Câu 5. Biết được ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật. 
Câu 6. Biết xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể.

Câu 7. Biết được sự khác nhau giữa quần thể người và các quần thể sinh vật khác. 
Câu 8. Nhận biết được quần thể sinh vật.
Câu 9. Biết được những dấu hiệu điển hình của quần xã sinh vật.
Câu 10. Biết được thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.
Câu 11. Biết được môi trường sống của sinh vật.

Câu 12. Biết được sinh vật biến nhiệt.
Câu 13. Biết được khái niệm ô nhiễm môi trường.
Câu 14. Biết được đặc điểm hình thái của cây ưa sáng.
Câu 15. Biết được nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường.
II. PHẦN TƯ LUẬN
Câu 16. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
Câu 17. Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật. 

Câu 18. Giải thích vì sao không dùng con lai kinh tế để làm giống.
Câu 19. Phân tích sự điều chỉnh mật độ quần thể quanh mức cân bằng.

	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2020 – 2021

	TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
TRÀ VINH
	MÔN: SINH HỌC –LỚP 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	         
 Họ và tên HS:………………………….. Lớp: ………………SBD:……………..



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Em hãy chọn một trong các đáp án A, B, C hoặc D đứng trước đáp án đúng của mỗi câu sau và ghi vào giấy bài làm (Ví dụ câu 1 chọn A ghi Câu 1- A Câu 1. 
Câu 1. Khi tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, thế hệ sau thường xuất hiện hiện tượng
A. cho năng suất cao hơn thế hệ trước
B. có khả năng chống chịu tốt với điều kiện của môi trường  

C. sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ những tính trạng xấu

D. sinh trưởng và phát triển nhanh, bộc lộ những tính trạng tốt
Câu 2. Giao phối gần và tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là do
A. tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại

B. tập trung những gen trội có hại cho thế hệ sau

C. xuất hiện hiện tượng đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể

D. tạo ra các gen lặn có hại bị gen trội át chế
Câu 3. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với
A. một nhân tố sinh thái nhất định.

B. nhân tố sinh thái hữu sinh.

C. nhân tố sinh thái vô sinh.

D. tất cả các nhân tố sinh thái.
Câu 4. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa
      A. các cá thể khác loài

B. các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

C. các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ 

D. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
Câu 5. Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào? 
A. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

B. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

C. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

D. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

Câu 6. Con hổ và con thỏ trong rừng có thể có mối quan hệ trực tiếp nào sau đây?
     A. Cạnh tranh về thức ăn và nơi ở. 

B. Cộng sinh.

     C. Vật ăn thịt và con mồi.


D. Kí sinh. 
Câu 7. Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?

     A. Đặc trưng kinh tế xã hội


B. Mật độ
     C. Thành phần nhóm tuổi


D. Tỉ lệ giới tính
 .
 Câu 8. Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? 

     A. Các cá thể chim cánh cụt sống ở bờ biển Nam cực.

     B. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa.

     C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.

     D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng Đông bắc Việt Nam.
Câu 9. Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào? 

      A. Số lượng các loài trong quần xã.

      B. Thành phần loài trong quần xã

      C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã

      D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã
Câu 10. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào?
     A. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải    
 B. Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ

     C. Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần vi sinh vật

     D. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

Câu 11. Môi trường sống của sinh vật là
A. Tất cả yếu tố ảnh hưởng lên sinh vật.    B. Tất cả những gì bao quanh sinh vật 
C. Tất cả các nhân tố sinh thái.

D. Tất cả những gì có trong tự nhiên.

Câu 12. Trong các động vật sau, động vật nào thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt?

     A. Hổ.





B. Thằn lằn   
 C. Cú mèo




D. Cừu
Câu 13. Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên
A. bị thay đổi do các hoạt động của con người.

B. bị thay đổi, các tính chất vật lí thay đổi, không gây hại cho con người.
C. bị bẩn, các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi, không gây hại cho sinh vật.
D. bị bẩn, các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác.

Câu 14. Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

A. Phiến lá rộng, màu xanh sẫm.

B. Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt.

C. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.

Câu 15. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì?
A. Do con người thải rác ra sông.

B. Do hoạt động của con người gây ra.

C. Do một số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...).

D. Do hoạt động của con người gây ra và do một số hoạt động của tự nhiên.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 


Câu 16. (2,0 điểm) Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn?
Câu 17. (1,0 điểm) Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +56oC, trong đó điểm cực thuận là +32°C.
Câu 18. (1,0 điểm) Giải thích vì sao không dùng con lai kinh tế làm giống?
Câu 19. (1,0 điểm) Em hãy phân tích sự điều chỉnh mật độ quần thể quanh mức cân bằng?
------------------------ Hết ------------------------
	 PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
                    TRÀ VINH
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

	
	        Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)           



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,33 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	D
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	16
(2,0 điểm)
	Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn:

+ Xây dựng nhà máy xử lí rác.
+ Chôn rác và đốt cháy rác một cách hợp lí.
+ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh.
+ Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng.

+ Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh.

+ Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây ô nhiễm cao.
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(1,0 điểm)
	Không dùng con lai kinh tế để làm giống vì:

Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.
	1,0
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(1,0 điểm)
	Quần thể sinh vật có cơ chế điều hòa mật độ cá thể để đảm bảo mật độ cá thể trong quần thể không xuống quá thấp hoặc tăng quá cao → duy trì trạng thái cân bằng của quần thể:

+ Khi mật độ cá thể quá cao, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, nơi ở chật chội, các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt về thức ăn và nơi ở → những cá thể yếu sẽ bị loại bỏ khỏi quần thể → mức sinh sản giảm, mức tử vong tăng → mật độ cá thể trong quần thể giảm.

+ Khi mật độ cá thể giảm, môi trường cung cấp đủ thức ăn và nơi ở cho các sinh vật trong quần thể → các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau → mức sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm → mật độ cá thể trong quần thể tăng.
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Người ra đề                           Tổ trưởng


T/M Hội đồng thẩm định
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